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LỊCH THI ĐẤU
GIẢI QUẦN VỢT CÚP NHỰA ĐẠT H ÒA NĂM 2013

NỘI DUNG: ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO

BẢNG A BẢNG B BẢNG C
1. Thuần + Vũ (G.Định) 1. Việt + Bình (ST) 1. Thảo + Thành (SG)
2. Chiếu + Thanh (XDMT) 2. An + Tưởng (G.Định) 2. Nguyên + Sáu (CT)
3. Dương + Anh (HP) 3. Quang + Vũ (AG) 3. Hòa + Hưng (HP)

BẢNG D BẢNG E BẢNG F
1. Hùng + Quang (K.Tum) 1. Bình + Quân (KH) 1. Thiện + Tín (Đ.Lắk)
2. Nghi + Nhân (N.Bè) 2. Dũng + Hiền (H.Dương) 2. Khanh + Hiếu (TG)
3. Nam + đạo (SG) 3. Nguyên + Thiện (N.Bè) 3. Phước + Dũng (ST)

BẢNG G BẢNG H
1. Vinh + Thành (HN) 1. Bửu + Hải (AG)
2. Hoàng + Anh (AG) 2. Sơn + Tha (SG)
3. Xã + Tuấn (N.Bè)

STT THỜI GIAN BẢNG ĐÔI GẶP NHAU KẾT QUẢ

VÒNG LOẠI

1 A Thuần + Vũ (G.Định) Chiếu + Thanh (XDMT)

2 B Việt + Bình (ST) An + Tưởng (G.Định)

3 C Thảo +  Thành (SG) Nguyên + Sáu (CT)

4 D Hùng + Quang (K.Tum) Nghi + Nhân (N.Bè)

5 E Bình + Quân (KH) Dũng + Hiền (H.Dương)

6 F Thiện + Tín (ĐL) Thanh + Hiếu (NTTG)

7 G Vinh + Thành (HN) Hoàng + Anh (AG)

8 A Dương + Anh (HP) Thuần + Vũ (G.Định)

9 B Quang + Vũ (AG) Việt + Bình (ST)

10 C Hòa + Hưng (HP) Thảo +  Thành (SG)
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STT THỜI GIAN BẢNG ĐÔI GẶP NHAU KẾT QUẢ

11 D Nam + Đạo (SG) Hùng + Quang (K.Tum)

12 E Nguyên + Thiện (N.Bè) Bình + Quân (KH)

13 F Phước + Dũng (ST) Thiện + Tín (Đ.Lắk)

14 G Xã + Tuấn (N.Bè) Vinh + Thành (HN)

15 A Chiếu + Thanh (XDMT) Dương + Anh (HP)

16 B An + Tưởng (G.Định) Quang + Vũ (AG)

17 C Nguyên + Sáu (CT) Hòa + Hưng (HP)

18 D Nghi + Nhân (N.Bè) Nam + Đạo (SG)

19 E Dũng + Hiền (H.Dương) Nguyên + Thiện (N.Bè)

20 F Thanh + Hiếu (TG) Phước + Dũng (ST)

21 G Hoàng + Anh (AG) XÃ + TUẤN (N.Bè)

22 H Bửu - Hải (AG) Sơn + Tha (SG)

                           TỨ KẾT

23 1A 1B

24 1C 1D

25 1E 1F

26 1G 1H

       BÁN KẾT

27 Thắng 23 Thắng 24

28 Thắng 25 Thắng 26

                             CHUNG KẾT

29 Thắng 27 Thắng 28

Có 23 đôi chia thành 08 bảng thi đấu vòng tròn một lượt lấy 08 đôi nhất của
mổi bảng vào vòng sau, thi đấu loại trực tiếp (bảng H có 2 đội đấu loại trực tiếp)



- 3 -

LỊCH THI ĐẤU
GIẢI QUẦN VỢT CÚP NHỰA ĐẠT H ÒA NĂM 2013

NỘI DUNG: ĐÔI NAM PHONG TR ÀO TRÊN 40

BẢNG A BẢNG B BẢNG C
1. Dũng + Dũng (ST) 1. Trực + Hoàng (AG) 1. Hồng + Long (ĐT)
2. Quân + Nam (KH) 2. Hải + Huy (XSĐT) 2. Vũ + Hùng (K.Tum)
3. Hoàng + Phụng (TG) 3. Tuấn + Thuần (SG) 3. Huy + Êm (AG)

BẢNG D BẢNG E BẢNG F
1. Hạp + Thắng (ST) 1. Hùng + Thành (SG) 1. Thái + Dũng (N.Bè)
2. Thắng + Lương (AVK) 2. Nhơn  +  Phướng (ST) 2. Thảo + Dũng (ĐT)
3. Trung + Trí (TG) 3. Phẩm + Phước (AG) 3. Thăng + Thái (VL)

BẢNG G
1. Lâm + Trí (ĐT)
2. Toàn + Phú (VL)
3. Thống + Thảo (ST)

STT THỜI GIAN BẢNG ĐÔI GẶP NHAU KẾT QUẢ

VÒNG LOẠI

1 A Dũng + Dũng (ST) Quân + Nam (KH)

2 B Trực + Hoàng (AG) Hải + Huy (XSĐT)

3 C Hồng + Long (ĐT) Vũ + Hùng (K.Tum)

4 D Hạp + Thắng (ST) Thắng + Lương (AVK)

5 E Hùng + Thành (SG Nhơn  +  Phướng (ST)

6 F Thái + Dũng (N.Bè) Thảo + Dũng (ĐT)

7 G Lâm + Trí (ĐT) Toàn + Phú (VL)

8 A Hoàng + Phụng (TG) Dũng + Dũng (ST)

9 B Tuấn + Thuần (SG) Trực + Hoàng (AG)

10 C Huy + Êm (AG) Hồng + Long (ĐT)
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STT THỜI GIAN BẢNG ĐÔI GẶP NHAU KẾT QUẢ

11 D Trung + Trí (NNTG) Hạp + Thắng (ST)

12 E Phẩm + Phước (AG) Hùng + Thành (SG)

13 F Thăng + Thái (VL) Thái + Dũng (N.Bè)

14 G Thống + Thảo (ST) Lâm + Trí (ĐT)

15 A Quân + Nam (KH) Hoàng + Phụng (TG)

16 B Hải + Huy (XSĐT) Tuấn + Thuần (SG)

17 C Vũ + Hùng (K.Tum) Huy + Êm (AG)

18 D Thắng + Lương (AVK) Trung + Trí (NTTG)

19 E Nhơn  +  Phướng (ST) Phẩm + Phước (AG)

20 F Thảo + Dũng (ĐT) Thăng + Thái (VL)

21 G Toàn + Phú (VL) Thống + Thảo (ST)

TỨ KẾT

22 1A 1B

23 1C 1D

24 1E 1F

25 1G Vé vớt

BÁN KẾT

26 Thắng 22 Thắng 23

27 Thắng 24 Thắng 25

CHUNG KẾT

28 Thắng 26 Thắng 26

Có 21 đôi chia thành 7 bảng thi đấu vòng tròn một lượt lấy 7 đôi nhất của mỗi
bảng và 1 đôi có hiệu số và thành tích tốt nhất vào vòng sau, thi đấu loại trực tiếp.
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LỊCH THI ĐẤU
GIẢI QUẦN VỢT CÚP NHỰA ĐẠT H ÒA NĂM 2013

NỘI DUNG: ĐÔI NAM PHONG TR ÀO DƯỚI 40

BẢNG A BẢNG B BẢNG C
1. Thanh + Thiện (LA) 1. Linh + Chanh (V.Hưng) 1. Dũng + Sơn (H.Dương)
2. Khoa + Hiền (N.Bè) 2. Đoàn + Hiền (H.Dương) 2. Hiếu + Nhàn (K.Tum)
3. Phi + Đức (AG) 3. Hiếu + Lâm (SG) 3. Phong + Vũ (N.Bè)

BẢNG D BẢNG E BẢNG F
1. Vượng + Danh (VL) 1. Long  + Hòa (VL) 1. Xô + Hoàng (SG)
2. Văn Ba + Quang (HN) 2. Đông + Khánh (AG) 2. Diện + Hồ (ST)
3. Tín + Tùng (TG) 3. Phương + Thanh (CT)

STT THỜI GIAN BẢNG ĐÔI GẶP NHAU KẾT QUẢ

VÒNG LOẠI

1 A Thanh + Thiện (LA) Khoa + Hiền (N.Bè)

2 B Linh + Chanh (V.Hưng) Đoàn + Hiền (H.Dương)

3 C Dũng + Sơn (H.Dương) Hiếu + Nhàn (K.Tum)

4 D Vượng + Danh (VL) L V  Ba + Quang (HN)

5 E Long + Hòa (VL) Đông + Khánh (AG)

6 A Phi + Đức (AG) Thanh + Thiện (LA)

7 B Hiếu + Lâm (SG) Linh + Chanh (V.Hưng)

8 C Phong + Vũ (N.Bè) Dũng + Sơn (H.Dương)

9 D Tín + Tùng (TG) Vượng + Danh (VL)

10 E Phương + Thanh (CT) Long + Hòa (VL)

11 A Khoa + Hiền (N.Bè) Phi + Đức (AG)

12 B Đoàn + Hiền (H.Dương) Hiếu + Lâm (SG)
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STT THỜI GIAN BẢNG ĐÔI GẶP NHAU KẾT QUẢ

13 C Hiếu + Nhàn (K.Tum) Phong + Vũ (N.Bè)

14 D Văn Ba + Quang (HN) Tín + Tùng (TG)

15 E Đông + Khánh (AG) Phương + Thanh (CT)

16 F Xô + Hoàng (SG) Diện + Hồ (ST)

TỨ KẾT

17 1A VÉ VỚT

18 1C 1D

19 1E 1B

20 1F VÉ VỚT

BÁN KẾT

21 Thắng 17 Thắng 18

22 Thắng 19 Thắng 20

CHUNG KẾT

23 Thắng 21 Thắng 22

Có 17 đôi chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt lấy 6 đôi nhất của mỗi
bảng và 2 đôi có hiệu số và thành tích tốt nhất vào vòng sau, thi đấu loại trực tiếp
(bảng F có 2 đội đấu loại trực tiếp)
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LỊCH THI ĐẤU
GIẢI QUẦN VỢT CÚP NHỰA ĐẠT H ÒA NĂM 2013

NỘI DUNG: ĐÔI NAM NỮ

BẢNG A BẢNG B
1. Trí + Loan (TG) 1. Sáu + Hồng Thu (CT)
2. Thảo + Yến (ST) 2. Nhơn + Oanh (ST)
3. Nguyên + Châu (CT) 3. Hiếu + Văn (TG)

STT THỜI GIAN BẢNG ĐÔI GẶP NHAU KẾT QUẢ

VÒNG LOẠI

1 A Trí + Loan  (TG) Thảo + Yến  (ST)

2 B Sáu + Hồng Thu (CT) Nhơn + Oanh (ST)

3 A Nguyên + Châu (CT) Trí + Loan (TG)

4 B Hiếu + Văn (TG) Sáu + Hồng Thu (CT)

5 A Thảo + Yến  (ST) Nguyên + Châu (CT)

6 B Nhơn + Oanh (ST) Hiếu + Văn TG)

BÁN KẾT

7 1A 2B

8 1B 2A

CHUNG KẾT

9 Thắng 7 Thắng 8
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LỊCH THI ĐẤU
GIẢI QUẦN VỢT CÚP NHỰA ĐẠT H ÒA NĂM 2013

NỘI DUNG: ĐƠN NAM PHONG TRÀO

1 Hiếu (K.Tum)
1

2 Long (ĐT)
9

3 Danh (VL)
2

4 Tín (TG)
13

5 Văn Ba (HN)
3

6 Vũ (N.Bè)
10

7 Hoàng (SG)
4

8 Hồng (ĐT)
15

9 Xô (SG)

10 Quang (HN) 5
11

11 Tùng (TG)
6

12 Tiến (VL)
14

13 Long (VL)
7

14 Nhân (K.Tum)
12

15 Nam (KH)
8

16 Thanh (CT)

16
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* Theo chương trình: Vận động viên các đơn vị phải có mặt đúng 13 giờ 30
ngày 16/05/2013 để tiến hành thi đấu các thể loại.

* Ngày 17/05/2013 đúng 07 giờ sáng có mặt để khởi động thi đấu tiếp tục
* Các trận đấu từ vòng loại đến kết thúc các thể loại đều áp dụng bàn thắng

vàng.

Lưu ý: Các đội đến trễ 15 phút sẽ bị xử thua.

******************************


